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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tổng 98 18 14 25 11 3 4 4 5 1 5 4 0 4 0 0

1 Trường THPT Chuyên Hưng Yên 7 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

2 Trường THPT Hưng Yên 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Trường THPT Tiên Lữ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

4 Trường THPT Trần Hưng Đạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Trường THPT Phù Cừ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Trường THPT Nam Phù Cừ 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

7 Trường THPT Ân Thi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Trường THPT Phạm Ngũ Lão 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trường THPT Yên Mỹ 9 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

11 Trường THPT Minh Châu 10 5 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

12 Trường THPT Triệu Quang Phục 9 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

13 Trường THPT Mỹ Hào 9 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm giáo viên trung học phổ thông hạng III

(bao gồm cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2)

Đơn vị

PHỤ LỤC 04

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN NĂM HỌC 2025-2026 ỨNG VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG III

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SNV ngày      /      /2025 của Sở Nội vụ)

Môn học bắt buộc Ghi chú

Giáo viên

Tổng chỉ 

tiêu tuyển 

dụng

Môn học lựa chọnSTT



2

Ngữ 

văn
Toán

Tiếng 

Anh
Lịch sử GDTC

GD 

QPAN
Địa lý

GDKT

và PL
Vật lý Hóa học

Sinh 

học

Công 

nghệ
Tin học

Âm 

nhạc

Mỹ 

thuật

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tổng 98 18 14 25 11 3 4 4 5 1 5 4 0 4 0 0

Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm giáo viên trung học phổ thông hạng III

(bao gồm cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2)

Đơn vị Môn học bắt buộc Ghi chú

Giáo viên

Tổng chỉ 

tiêu tuyển 

dụng

Môn học lựa chọnSTT

14 Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật 12 1 2 3 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

15 Trường THPT Văn Lâm 7 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

16 Trường THPT Trưng Vương 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Trường THPT Văn Giang 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Trường THPT Dương Quảng Hàm 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Trường THPT Khoái Châu 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

20 Trường THPT Nguyễn Siêu 6 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Trường THPT Trần Quang Khải 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Trường THPT Đức Hợp 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Trường THPT Nghĩa Dân 5 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

24 Trường THPT Kim Động 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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